Phụ lục 1.
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH
(Tại 1 thời điểm)

	
STT
	Mã đào tạo
	Trình độ
	Ngành/chuyên ngành
	Môn học/học phần/ Tín chỉ
	Nội dung 
	Tên khoa/đơn vị thực hành
	Số lượng NGD đạt yêu cầu ở khoa/đơn vị
	Số lượng người học TH tối đa theo NGD
	Số giường/ghế răng tại khoa đạt yêu cầu TH
	Số lượng người học TH tối đa theo giường/ghế răng
	Số lượng đang học
	Số lượng có thể nhận thêm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1: Số thứ tự
2, 3, 4: Mã đào tạo, trình độ, ngành chuyên ngành theo các quy định tại các thông tư và quy định có liên quan (tra theo khối ngành “sức khoẻ”):
- Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ LĐTBXH Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

- Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ GDĐT ban hành danh mục giáo dục cấp IV trình độ đại học; 

- Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ GDĐT ban hành danh mục giáo dục cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
- Quy định về đào tạo chuyên khoa, nội trú của Bộ Y tế.
5: Môn học/học phần/tín chỉ: dựa vào “chương trình thực hành” trong “chương trình đào tạo” để có được tên môn học/học phần/tín chỉ.
6: Nội dung: Trong trường hợp môn học/học phần ở nhiều khoa khác nhau dựa vào nội dung môn học/học phần/tín chỉ để có được danh sách “nội dung” của môn học/học phần và xác định “nội dung” nào sẽ học ở “khoa/đơn vị” nào?.
7: Tên khoa/đơn vị thực hành: là tên khoa/đơn vị sẽ thực hành môn học/học phần/tín chỉ; Trong trường hợp môn học/học phần ở nhiều khoa/đơn vị khác nhau thì là tên khoa/đơn vị sẽ thực hành “nội dung” môn học/học phần/tín chỉ.

8: Số lượng người giảng dạy thực hành đạt yêu cầu ở khoa/đơn vị: là số lượng người giảng dạy thực hành đạt yêu cầu theo Điều 8 Nghị định ở tại khoa phòng/đơn vị mà môn học, nội dung học được giảng dạy thực hành.
9. Số lượng tối đa người học thực hành theo người giảng dạy thực hành: là số lượng người học thực hành tối đa theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 8: Tại cùng một thời điểm, một người giảng dạy thực hành chỉ được giảng dạy không quá

- 05 người học thực hành đối với đào tạo trình độ sau đại học;

- 10 người học thực hành đối với đào tạo trình độ đại học;

- 15 người học thực hành đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp.
10. Số giường/ghế răng tại khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành: là số giường theo kế hoạch của khoa đạt yêu cầu thực hành.

11. Số lượng tối đa người học thực hành theo số giường/ghế răng: là số lượng người học thực hành tối đa theo quy định tại điểm d, khoản Điều 9 Nghị định: Tại cùng một thời điểm, mỗi khoa/đơn vị có không quá 03 người học thực hành trên 01 giường bệnh hoặc 01 ghế răng.
12, 13: là số lượng người học thực hành đang học, số lượng người học thực hành có thể nhận thêm; tổng số người có thể nhận thực hành là: 12+13. 
Phụ lục 2.

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 
(Mỗi bảng tại Phụ lục này được trình bày theo từng trình độ/ngành/môn học, học phần: ví dụ: Đại học/Y khoa/Nội; Đại học/Y khoa/Ngoại; …)

 (Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1)
	STT
	Họ và tên
	Học hàm học vị, Chuyên khoa,
nội trú…
	Ngành, chuyên ngành đã được đào tạo
	Chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi

 hành nghề
	Số năm kinh nghiệm KCB
	Môn học/
học phần/
tín chỉ 
	Nội dung môn học
	Tên khoa/
đơn vị đạt yêu cầu thực hành
	Số gường/ghế răng đạt yêu cầu thực hành

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


1: Số thứ tự.
2: Họ và tên: dựa vào “chương trình thực hành” để xác định họ và tên người giảng dạy thực hành đạt yêu cầu minh chứng cho cột số 8 tại Phụ lục 1.
3: Học hàm, học vị, chuyên khoa, nội trú: Thông tin về bằng cấp chuyên môn, học hàm, học vị… của người hướng dẫn thực hành: GS, PGS, TS, CKI, CK II, BS Nội trú, Bác sĩ, Dược sĩ, cử nhân điều dưỡng, …
4: Ngành, chuyên ngành người giảng dạy thực hành đã được đào tạo để minh chứng về chuyên môn của người giảng dạy thực hành.
5: Chứng chỉ hành nghề: số chứng chỉ hành nghề của người giảng dạy thực hành đã được cấp.

6: Phạm vi hành nghề: Phạm vi người giảng dạy thực hành hành nghề được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

7: Số năm kinh nghiệm khám bệnh chữa bệnh: Số năm người giảng dạy thực hành có kinh nghiệm khám bệnh chữa bệnh ở phạm vi hành nghề đã được cấp CCHN, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 8 của Nghị định: Đã có đủ thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi có chứng chỉ hành nghề liên tục ở ngành/chuyên ngành giảng dạy thực hành đến thời điểm giảng dạy thực hành ít nhất:

- 36 tháng đối với đào tạo trình độ sau đại học;
- 24 tháng đối với đào tạo trình độ đại học;

- 12 tháng đối với trình độ cao đẳng và trung cấp.
8: Môn học/học phần/tín chỉ: giống cột 5, ở Phụ lục 1.
9: Nội dung môn học: giống cột 6, ở Phụ lục 1.
10: Tên khoa/đơn vị đạt yêu cầu thực hành: giống cột 7, ở Phụ lục 1.
11: Số giường/ghế răng đạt yêu cầu thực hành: giống cột 10, ở Phụ lục 1.
Phụ lục 3.
DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

(Mỗi bảng tại Phụ lục này được trình bày theo từng khoa/đơn vị nơi tổ chức giảng dạy thực hành cho từng trình độ/ngành/môn học, học phần: ví dụ: Đại học/Y đa khoa/Nội; Đại học/Y đa khoa/Ngoại; …)

	Stt
	Tên trang thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4


1: Số thứ tự.
2: Tên trang thiết bị: Ghi rõ tên trang thiết bị để minh chứng phù hợp để giảng dạy nội dung, môn học/học phần/tín chỉ thực hành, để minh chứng cho quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 của Nghị định.
3: Số lượng: sỗ lượng mà khoa/ đơn vị dành cho giảng dạy nội dung, môn học/học phần/tín chỉ thực hành.

4. Ghi chú: các ghi chủ khác để minh chứng cho khả năng thực hiện “chương trình thực hành”.
       …………, ngày…… tháng…… tháng…….. năm……………
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và đóng dấu)
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